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I. Môn Toán: 

- Viết và đọc các số có đến năm chữ số. 

- Tìm số liền sau, số liền trước của số có bốn hoặc năm chữ số. 

- So sánh; sắp xếp các số có bốn hoặc năm chữ số. 

- Thực hiện phép cộng, phép trừ các số có bốn hoặc năm chữ số (có nhớ không 
liên tiếp). 

- Nhân số có bốn hoặc năm chữ số với số có một chữ số (có nhớ không liên 
tiếp). 

- Chia số có bốn hoặc năm chữ số cho số có một chữ số (chia hết và chia có dư 
trong các bước chia). 

- Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản. 

- Xem đồng hồ (chính xác đến một phút, cả trường hợp mặt đồng hồ có ghi số 
La Mã; nêu kết quả bằng hai cách  khác nhau); 

- Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian. 

- Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và hình vuông. 

- Giải bài toán bằng hai phép tính liên quan đến rút về đơn vị. 

II. Môn Tiếng Việt: 

1. Tập đọc: 

- Ôn các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học từ tuần 25 đến tuần 34; trả lời 
được câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc. 

2. Luyện từ và câu: 

- Nhân hóa. 

- Cách đặt và trả lời câu hỏi:Vì sao? Như thế nào? Để làm gì? Bằng gì ? 

- Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. 

- Mở rộng vốn từ: Sáng tạo; Lễ hội; Thể thao; Các nước. 

3.Tập làm văn: 

- Viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu có nội dung liên quan đến các chủ 
điểm đã học như: Lễ hội; Thể thao; Môi trường. 
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